
ST

T
Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết

Ngày Bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo Viên giảng dạy Phòng Học

Anh Văn cơ bản 01 120 31/8/2015 16/04/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 Khu B

Vẽ kỹ thuật 90 31/8/2015 22/1/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Phạm Thế Anh A205

Tin học 75 31/8/2015 15/01/2015 Thứ 4 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Giáo dục thể chất 60 31/8/2015 18/12/2015 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường

Tin học 75 31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Hướng dẫn ôn tập & sinh 

hoạt lớp
31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 13h-15h30 3 Dương Công Cường C503

Anh Văn cơ bản 01 120 31/8/2015 16/04/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 Khu B

Vẽ kỹ thuật 90 31/8/2015 22/1/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Phạm Thế Anh A205

Tin học 75 31/8/2015 15/012015 Thứ 4 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Giáo dục thể chất 60 31/8/2015 18/12/2015 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường

Tin học 75 31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Hướng dẫn ôn tập & sinh 

hoạt lớp
31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 13h-15h30 3 Nguyễn Thành Đạt A205

Anh Văn cơ bản 01 120 31/8/2015 16/04/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 Khu B

1

Hàn Quốc tế K04

GVCN: Dương Công 

Cường

3

Chế tạo thiết bị cơ khí 

Quốc tế K04

GVCN: Nguyễn Hồng 

Tiến

LỚP LỊCH HỌC

2

Điện tử công nghiệp & 

Điện công nghiệp Quốc 

tế K04

GVCN: Nguyễn Thành 

Đạt

BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOÁ: CAO ĐẲNG QUỐC TẾ K04 

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016



ST

T
Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết

Ngày Bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo Viên giảng dạy Phòng Học

1

Hàn Quốc tế K04

GVCN: Dương Công 

Cường

LỚP LỊCH HỌC

Vẽ kỹ thuật 90 31/8/2015 22/1/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Phạm Thế Anh A205

Tin học 75 31/8/2015 15/01/2015 Thứ 4 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Giáo dục thể chất 60 31/8/2015 18/12/2015 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường

Tin học 75 31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
P. Tin Học (K. Điện)

Khu B TH&NN

Hướng dẫn ôn tập & sinh 

hoạt lớp
31/8/2015 15/01/2015 Thứ 6 13h-15h30 3 Nguyễn Hồng Tiến A406

Đồng Nai, Ngày 27 thàng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP

NGƯT-TS. Lê Văn Hiền Ths. Đỗ Lê Hoàng Võ Văn Long

3

Chế tạo thiết bị cơ khí 

Quốc tế K04

GVCN: Nguyễn Hồng 

Tiến


